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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN HOÀ AN 

TỈNH CAO BẰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 01/2021/QĐST-VDS Hoà An, ngày 22 tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

“V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ AN, TỈNH CAO BẰNG 

- Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ trì phiên họp: Ông Lục Thanh Hải. 

Thư ký phiên họp: Bà Hứa Bích Phương - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng tham gia 

phiên họp: Ông Trịnh Nguyễn Huyên - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòa An, 

tỉnh Cao Bằng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

01/2021/TLST-VDS, ngày 01 tháng 4 năm 2021 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 

01/2021/QĐST - DS ngày 12 tháng 4 năm 2021 gồm những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Hoàng Ngọc T, sinh năm 

1977. 

Địa chỉ: xóm N, xã B, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

Có mặt tại phiên họp. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Hoàng Thị B, sinh năm 2003. 

Địa chỉ: xóm N, xã B, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

Có mặt tại phiên họp 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Theo đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự và tại 

phiên họp, người yêu cầu ông Hoàng Ngọc T trình bày: Ông có người cháu ruột 

tên Hoàng Thị B do bố mẹ mất sớm nên ở với gia đình ông từ khi chào đời. Khi 

còn nhỏ đến gần 10 tuổi thì cháu không biết đi, không biết nói, có biểu hiện điên 

loạn động kinh, đôi khi gào thét và cào cấu thân thể. Hiện nay, cháu vẫn có biểu 
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hiện mỗi khi đến cơn điên loạn thì đập phá và xé quần áo, cào cấu mặt mũi, mọi 

việc ăn uống, sinh hoạt hằng ngày đều phải có người lớn hỗ trợ hoàn toàn. Do 

vậy, ông yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Hòa An tuyên bố cháu Hoàng Thị B 

mất năng lực hành vi dân sự và đề nghị cử ông là người giám hộ cho cháu 

Hoàng Thị B. Việc giữa ông và chị B sống chung với nhau nhưng lại có hai sổ 

hộ khẩu là để cho chị B tách thành hộ khẩu riêng để được hưởng các chính sách 

ưu đãi của nhà nước. 

Tại phiên họp: Người liên quan trong yêu cầu giải quyết việc dân sự 

Hoàng Thị B có mặt tại phiên họp nhưng không trả lời được câu hỏi, có hành vi 

ngờ nghệch, vô cảm. 

Về tài liệu chứng cứ mà người yêu cầu đã nộp: 02 bản sao Chứng minh 

nhân dân; 02 bản sao Sổ hộ khẩu; 01 bản sao Giấy khai sinh Hoàng Thị B; 01 

bản sao Văn bản ghi nhận quá trình giám định sức khỏe tâm thần theo yêu cầu 

ngày 10/3/2021 của Viện pháp y tâm thần Trung ương; 01 bản sao Kết luận 

giám định sức khỏe tâm thần theo yêu cầu ngày 10/3/2021 của Viện pháp y tâm 

thần Trung ương; 01 bản sao Trích lục đăng ký giám hộ; 01 bản sao Văn bản 

thỏa T người giám sát giám hộ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Hòa An nhận định: 

[1] Về tố tụng: 

Ông Hoàng Ngọc T yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hoàng Thị B mất năng 

lực hành vi dân sự là loại việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Bộ luật tố tụng dân sự. Chị Hoàng Thị B 

hiện nay đang cư trú tại xã B, huyện Hòa An nên căn cứ điểm a khoản 2 Điều 35 

và điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự thì vụ việc thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Hòa An. 

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu của ông Hoàng Ngọc T về việc yêu cầu 

tuyên bố chị Hoàng Thị B mất năng lực hành vi dân sự: Căn cứ sổ hộ khẩu, lời 

khai của ông T và các tài liệu trong hồ sơ vụ việc thể hiện chị Hoàng Thị B là 

cháu ruột của ông Hoàng Ngọc T, hiện nay không còn bố mẹ và anh chị em. 

Hiện tại, chị B đang sinh sống với gia đình ông T, mặc dù  đã tách sổ hộ khẩu 

riêng nhưng là để hưởng các chính sách ưu tiên của nhà nước. Nay gia đình ông 

T cần làm một số thủ tục giấy tờ liên quan đến quyền và nghĩa vụ tài sản do bố 

mẹ chị B để lại, đồng thời để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình 

ông T và bản thân chị B nên ông T yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hoàng Thị B 
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mất năng lực hành vi dân sự. Như vậy, ông T có quyền khởi kiện yêu cầu giải 

quyết việc dân sự là đúng quy định của pháp luật. 

Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thân theo yêu cầu số 26/KLGĐYC 

ngày 10/3/2021 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Tại thời điểm 

giám định đối tượng Hoàng Thị B bị bệnh chậm phát triển tâm thần nặng. Theo 

phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F72. Đối tượng mất 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Như vậy lời khai của người yêu cầu phù hợp với các chứng cứ đã có trong 

hồ sơ vụ việc, đã đủ cơ sở khẳng định rằng chị Hoàng Thị B là người mất năng 

lực hành vi dân sự. Việc ông Hoàng Ngọc T yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hoàng 

Thị B mất năng lực hành vi dân sự là có cơ sở cần chấp nhận. Do cháu Hoàng 

Thị B hiện nay bố, mẹ đã chết, mỗi quan hệ giữa chị Hoàng Thị B với ông 

Hoàng Ngọc T là chú cháu ruột, ngoài ra chị B còn có người thân là bà nội và bá 

ruột tên Hoàng Lệ Thanh. Do vậy để ông Hoàng Ngọc T là người giám hộ cho 

chị Hoàng Thị B là phù hợp với quy định của pháp luật. 

[3] Phát biểu của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa An về 

việc giải quyết việc dân sự: Về thủ tục tố tụng đã thực hiện đầy thủ theo Bộ luật 

tố tụng dân sự; Về nội dung: Đề nghị Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông 

Hoàng Ngọc T là tuyên bố chị Hoàng Thị B mất năng lực hành vi dân sự là có 

căn cứ. 

[4] Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Hoàng Ngọc T được 

miễn lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự theo quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa 

án. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 

39; Điều 367; Điều 370; Điều 371; Điều 372; Điều 376 và Điều 378 Bộ luật tố 

tụng dân sự 2015. 

Căn cứ Điều 22 và Điều 53 Bộ luật dân sự 2015. 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

tòa án. 

Tuyên bố: 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Hoàng Ngọc T về việc yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự. 
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Tuyên bố: Chị Hoàng Thị B, sinh ngày 14 tháng 10 năm 2003, địa chỉ: 

xóm N, xã B, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Chỉ định ông Hoàng Ngọc T, sinh năm 1977, địa chỉ: Xóm N, xã B, huyện 

Hòa An, tỉnh Cao Bằng là người giám hộ của chị Hoàng Thị B. Ông Hoàng 

Ngọc T có các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ quy định tại Điều 57 và 

Điều 58 Bộ luật Dân sự. 

2. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Hoàng Ngọc T được 

miễn lệ phí dân sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu; người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo quyết 

định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết 

định. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này 

trong thời hạn 10 ngày; Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp có quyền 

kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

4. Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi 

hành án: Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả T thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh; 

- VKSND huyện; 

- CCTHADS huyện; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, VT 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

(đã ký) 

 

Lục Thanh Hải 

 
 
 


